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NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua ðề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh 

và bền vững huyện Vĩnh Thạnh, giai ñoạn 2009 - 2020 
 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 15 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân;  

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về 
Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ñối với 61 huyện nghèo; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 06/7/2009 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thông qua ðề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh 

và bền vững của huyện Vĩnh Thạnh; Báo cáo thẩm tra số 10/BCTT-BDT ngày 

09/7/2009 của Ban Dân tộc Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của ñại biểu 

Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1.  Nhất trí thông qua ðề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo 

nhanh và bền vững của huyện Vĩnh Thạnh, giai ñoạn 2009-2020 theo Nghị quyết 

30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (có ðề án kèm theo). 
 

ðiều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội ñồng nhân dân 

tỉnh và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
 



ðiều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội ñồng 

nhân dân tỉnh thông qua. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 15 

thông qua./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 
ðã ký 

Vũ Hoàng Hà 



ðỀ ÁN 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHẰM GIẢM NGHÈO NHANH VÀ 

BỀN VỮNG HUYỆN VĨNH THẠNH, GIAI ðOẠN 2009 - 2020 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2009/NQ-HðND ngày 15/7/2009 

của HðND tỉnh) 

 

I. TÊN ðỀ ÁN: ðề án phát triển Kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và 

bền vững huyện Vĩnh Thạnh, giai ñoạn 2009 - 2020. 

II. ðỊA ðIỂM THỰC HIỆN: Trên ñịa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 

III. CHỦ QUẢN ðỀ ÁN: UBND tỉnh 

IV. CHỦ ðẦU TƯ ðỀ ÁN: UBND huyện Vĩnh Thạnh. 

V. MỤC TIÊU ðỀ ÁN: 

1. Mục tiêu chung:  

- Phát triển nền kinh tế của huyện bền vững theo cơ cấu “Nông nghiệp - Công 

nghiệp - Thương mại, dịch vụ”. 

- Phấn ñấu ñến năm 2020 thu nhập bình quân ñầu người trên 6 lần hiện nay, 

khoảng 15 - 18 triệu ñồng/người/năm.  

- Tạo sự chuyển biến nhanh hơn về ñời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, 

ñồng bào dân tộc thiểu số trên ñịa bàn huyện, ñảm bảo ñến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ 

nghèo xuống ngang bằng mức trung bình của tỉnh.  

- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất 
hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh của Vĩnh Thạnh. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương. 

- Xây dựng xã hội nông thôn ổn ñịnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí ñược 

nâng cao, môi trường sinh thái ñược bảo vệ, bảo ñảm vững chắc an ninh, quốc phòng. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1. Mục tiêu cụ thể ñến năm 2010: 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 40% theo chuẩn hiện nay, bình quân mỗi 

năm giảm từ 6 - 7% (hiện tại 53,43%).  

- Thu nhập bình quân ñầu người 5 triệu ñồng/năm, tăng gấp 2 lần hiện nay (hiện 

tại 2,5 triệu ñồng/năm) 



- Số trường học ñạt chuẩn Quốc gia về giáo dục 8/27 trường, ñạt 29,6% (hiện tại 

5/27 trường, ñạt 18,5%). 

- Số trạm y tế ñạt chuẩn quốc gia 6/9 trạm, ñạt 66,7% (hiện tại 2/9 trạm, 

ñạt 22,2%) . 

- Số trạm y tế có bác sĩ  8/9 trạm, ñạt 88,9% (hiện tại 7/9 trạm, ñạt 77,8%) 

- Tỷ lệ lao ñộng ở nông thôn qua ñào tạo, tập huấn ñạt trên 25% (hiện tại 

ñạt 20%). 

- Tỷ lệ xã có ñường ô tô ñến trung tâm xã và thông suốt 4 mùa ñạt 100% (hiện 

tại ñạt 100%). 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ≤ 25% (hiện tại 28%) 

- Giảm tỷ lệ lao ñộng sản xuất nông nghiệp xuống còn 75% trong tổng số lao 

ñộng xã hội (hiện tại 80%). 

- Nâng ñộ che phủ rừng ñạt 66% (hiện tại 64,1%). 

2.2. Mục tiêu cụ thể ñến năm 2015: 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống ngang bằng mức trung bình các huyện trung du của tỉnh.  

- Thu nhập bình quân ñầu người từ 8-10 triệu ñồng/năm. 

- Số trường học ñạt chuẩn Quốc gia về giáo dục 17/27 trường, ñạt 63%.  

- Số trạm y tế ñạt chuẩn quốc gia, ñạt 100%. 

- Số trạm y tế có bác sĩ,  ñạt 100%. 

- Tỷ lệ lao ñộng ở nông thôn qua ñào tạo, tập huấn, ñạt trên 40%. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ≤ 20%.  

- Giảm tỷ lệ lao ñộng sản xuất nông nghiệp xuống còn 65% trong tổng số lao 

ñộng xã hội.  

- Nâng ñộ che phủ rừng, ñạt 71%. 

2.3. Mục tiêu cụ thể ñến năm 2020: 

- Thu nhập bình quân ñầu người từ 15-18 triệu ñồng/năm. 

- Số trường học ñạt chuẩn Quốc gia về giáo dục 27/27 trường, ñạt 100%.  

- Tỷ lệ lao ñộng ở nông thôn qua ñào tạo, tập huấn ñạt trên 50%. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ≤ 15%.  

- Giảm tỷ lệ lao ñộng sản xuất nông nghiệp xuống còn 55% trong tổng số lao 

ñộng xã hội.  

- Nâng ñộ che phủ rừng ñạt 76%.  



VI. PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC ðẾN NĂM 2015 VÀ 
ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2020: 

1. ðịnh hướng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: 

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu cây trồng 

vật nuôi trên cơ sở phân tích, ñánh giá lợi thế về tiềm năng sẵn có của từng vùng. 

Từng bước cơ giới hóa sản xuất, ñưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ứng dụng trong 

thực tiễn sản xuất. Phát triển các mô hình kinh tế trang trại gắn với giao ñất, giao 

rừng, quản lý bảo vệ rừng, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng thêm 

nông, lâm sản có giá trị, có sức cạnh tranh, ñáp ứng ñược nhu cầu của thị trường. Mở 

rộng diện tích nuôi cá nước ngọt khi các công trình thủy ñiện, thủy lợi tích nước, 

nâng tỷ lệ chăn nuôi có chuồng trại ñạt trên 80% vào năm 2015 và 100% vào năm 

2020. Chú trọng ñạo tạo cán bộ kỹ thuật chuyên trách nông nghiệp tại cơ sở ñể phục 

vụ tốt công tác khuyến nông, lâm, ngư trên ñịa bàn. 

- Thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có. Tuyên truyền 

phổ biến rộng rãi pháp luật về quản lý bảo vệ rừng ñến cộng ñồng dân cư bằng nhiều 

hình thức. 

- Nâng tỷ lệ người dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 70% lên 75% năm 2010; 

90% vào năm 2015 và 100% vào năm 2020. Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa những công 

trình hiện có ñang bị hư hỏng và xây mới những công trình có quy mô tương ñối lớn, 

cung cấp nước sinh hoạt cho liên thôn, liên xã, cả vùng. 

2. ðịnh hướng phát triển ngành công nghiệp - TTCN và xây dựng: 

- Phát triển công nghiệp - TTCN  theo hướng sử dụng hợp lý tài nguyên sẵn có, 

khai thác triệt ñể thế mạnh của ñịa phương, xây dựng hoàn chỉnh cụm Công nghiệp 

Tà Súc, ñồng thời khôi phục một số làng nghề, mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền 

thống, nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, cơ cấu lao ñộng, giải quyết lao 

ñộng tại chỗ, nâng cao thu nhập vùng nông thôn, góp phần xóa ñói giảm nghèo nhanh 

và bền vững. 

- Tiếp tục ñầu tư hoàn chỉnh mạng lưới phân phối ñiện cho các xã, thôn. ðến 

năm 2011 cung cấp ñiện sinh hoạt ñủ cho 100% hộ dân cư. 

- Phát triển một số ngành công nghiệp ở nông thôn nhằm giải quyết lao ñộng tại 
chỗ, nâng cao thu nhập vùng nông thôn, ñồng thời khôi phục một số làng nghề, mặt 

hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống. 

- ðịnh hướng phát triển các làng nghề chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu 

xây dựng, cơ khí phục vụ nông nghiệp, sản xuất thủy ñiện, ngoài ra cần tập trung phát 



triển các vùng nguyên liệu nông, lâm sản, trồng rừng, trồng cây công nghiệp, nhằm 

tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy công nghiệp chế biến. Tiếp tục ñiều tra và 

ñánh giá trữ lượng các khoáng sản như ñá granit, bauxit... làm cơ sở thu hút ñầu tư 

phát triển. 

- Tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 24%/năm, mức tăng trưởng 

giai ñoạn 2006-2010 là 24,4%/năm, mức tăng trưởng giai ñoạn 2011-2015 là 

29%/năm, mức tăng trưởng giai ñoạn 2016-2020 là 18,5%/năm 

Giai ñoạn Vĩnh Thạnh Bình ðịnh So toàn tỉnh 

2001 - 2005 15,8%/năm 14,5%/năm 0,18% 

2006 - 2010 24,4%/năm 25,2%/năm 0,18% 

2011 - 2015 29,0%/năm 17,1%/năm 0,31% 

2016 - 2020 18,5%/năm 20,4%/năm 0,33% 

3. ðịnh hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch: 

- Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch dựa trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng 

của ñịa phương. Trong ñó du lịch sinh thái môi trường gắn với di tích lịch sử và bản 

sắc văn hóa dân tộc là tiềm năng phát triển lâu dài cho nền kinh tế huyện. Tiến hành 

quy hoạch và xúc tiến ñầu tư các ñiểm du lịch lịch sử, sinh thái ở Vĩnh Sơn, quy 

hoạch và phát triển làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm của người Bana - làng Hà Ri 

xã Vĩnh Hiệp. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh, dịch vụ 

một cách lành mạnh theo ñúng pháp luật, ñáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. 

- Xây dựng trung tâm thương mại tại thị trấn Vĩnh Thạnh, ñầu tư nâng cấp chợ 

ðịnh Bình, ðịnh Quang, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hòa, chợ ðịnh Tam (xã Vĩnh Hảo), theo 

hướng văn minh hiện ñại, xây dựng các chợ khu vực ở các xã. Phát triển mạng lưới 

cửa hàng bán lẻ và thu mua nông sản tại các xã, thôn ñể cung cấp các mặt hàng tiêu 

dùng thiết yếu và tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân. 

- Tiếp tục phát triển mạng lưới bưu chính và viễn thông, ñến năm 2012 hoàn 

thành việc phủ sóng ñến tất cả các xã trong huyện. 

- ðối với dịch vụ Bảo hiểm, Ngân hàng, cần nâng cao chất lượng phục vụ, phát 

triển hệ thống chi nhánh ñến tận cơ sở. 

4. ðịnh hướng phát triển các lĩnh vực xã hội: 

4.1. Về dân số: 



- Tăng cường tuyên truyền vận ñộng nhân dân tham gia thực hiện các biện pháp 

kế hoạch hóa gia ñình, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 0,96% năm 2008 xuống còn 

0,7% vào năm 2010, 0,45% năm 2015 và 0,3% năm 2020. Thực hiện việc ñiều hòa 

dân cư, dự kiến tổng dân số toàn huyện năm 2010 là 29.089 người, năm 2015 là 

29.438 người, năm 2020 là 29.732 người. Tích cực bồi dưỡng cải thiện thể chất, nhất 

là trong ñộ tuổi lao ñộng. ðồng thời tăng cường vai trò, vị trí của gia ñình, thực hiện 

bình ñẳng giới trong cộng ñồng dân cư. Chăm lo ñầy ñủ ñời sống vật chất và tinh 

thần cho trẻ em tạo ñiều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, 
nhằm phục vụ mục tiêu "nâng cao dân trí, ñào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài". 

4.2. Về giáo dục:  

- Phát triển sự nghiệp giáo dục trong những năm ñến phải hướng ñến mục tiêu 

xây dựng nguồn nhân lực ñáp ứng yêu cầu trong thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện ñại hóa ñất nước. Tiếp tục thực hiện ñổi mới chương trình, nội dung, phương 

pháp giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả ñào tạo ở các cấp 

học, ngành học. ði ñôi với giáo dục ñạo ñức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp, dạy 

nghề, giáo dục pháp luật gắn với giáo dục truyền thống của ñịa phương, giữ gìn bản 

sắc văn hóa dân tộc. 

- ðẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, vận ñộng toàn xã hội chăm lo cho 

sự nghiệp phát triển giáo dục. Tiếp tục phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp các 

ngành học, cấp học vừa ñáp ứng yêu cầu ñổi mới vừa phù hợp với yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của ñịa phương trong từng giai ñoạn cụ thể. ðầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học ñáp ứng yêu cầu ñủ về số lượng theo hướng 

kiên cố hóa và chuẩn hóa. Tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phấn ñấu ñến 

năm 2020, 100% các trường ñều ñạt chuẩn.  

- Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũ nhà giáo, chú trọng việc 

ñào tạo và sử dụng giáo viên người dân tộc thiểu số ở ñịa phương. 

- Tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia, duy trì và tiếp tục hoàn thành công 

tác phổ cập giáo dục Tiểu học ñúng ñộ tuổi, phổ cập giáo dục THCS. Từng bước xây 

dựng ñề án, kế hoạch và lộ trình phổ cập THPT, ñặc biệt chú trọng các xã có ñiều 

kiện thuận lợi. 

- Phát triển sự nghiệp giáo dục toàn diện trên tất cả các ngành học, cấp học. Vận 

ñộng học sinh trong ñộ tuổi ra lớp ñạt 100%, duy trì quá trình học tập ñược 97 - 98%. 

Phấn ñấu ñến năm 2020 có 100% trường Tiểu học ñạt tiêu chuẩn quốc gia. Tổ chức 

dạy ngày 2 buổi ở nơi có ñiều kiện. ðẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng thêm 



một số trường Mầm non, khuyến khích mở trường dân lập Mầm non, tích cực xóa xã 

trắng về giáo dục Mầm non. Tiếp tục ñầu tư và có chính sách hỗ trợ cho các trường 

củng cố trung tâm dạy nghề tổng hợp, quan tâm công tác hướng nghiệp và dạy nghề. 
Triển khai thực hiện tốt việc ñổi mới phương pháp dạy học và nội dung chương trình 

sách giáo khoa mới, trang bị ñồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện cho học sinh. Trọng tâm là gắn liền việc học tập văn hóa với bồi dưỡng 

nhân cách, lý tưởng sống cho lứa tuổi thanh, thiếu niên và nhi ñồng. Thực hiện tốt 

phương châm nhà trường gắn liền với gia ñình, xã hội trong việc giáo dục và ñào tạo 

thế hệ trẻ. 

4.3. Về y tế: 

- Nâng cao năng lực khám và ñiều trị bệnh ở các tuyến, ñặc biệt là tuyến xã. 

Phấn ñấu ñến năm 2010 ñạt trên 95% xã có bác sỹ, ñến năm 2015 ñạt 100% xã có bác 

sĩ. Nâng cao trình ñộ chuyên môn cũng như y ñức của ñội ngũ y, bác sỹ. ðầu tư xây 

dựng toàn diện trung tâm y tế huyện, trang bị thêm máy móc, thiết bị y tế hiện ñại ñể 
tạo ñiều kiện khám chữa bệnh tại chỗ ñạt kết quả cao. Tiếp tục củng cố, tăng cường 

thêm trang bị cơ sở vật chất cho các trạm y tế cơ sở. Kiểm soát triệt ñể, chữa trị dứt 

ñiểm các bệnh sốt rét, lao, giảm bệnh bướu cổ tại tuyến huyện. Tích cực ñề phòng và 

ngăn ngừa dịch bệnh lan truyền diện rộng trong cộng ñồng, nhất là về mùa hè. Tăng 

cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm kiên quyết không ñể xảy ra ngộ ñộc thức 

ăn gây chết người. Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia. Thường 

xuyên tổ chức tuyên truyền phòng chống các loại bệnh. 

4.4. Về văn hóa thông tin - thể dục thể thao: 

- ðẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng và thể dục thể thao ở cơ 

sở. Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa" 

ñi vào chất lượng, ñem lại hiệu quả thiết thực. Tiếp tục ñầu tư xây dựng các thiết chế 

văn hóa, sưu tầm và khôi phục các giá trị văn hóa cổ truyền gắn xây dựng văn hóa 

với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế bền vững, bảo tồn và phát huy nền 

văn hóa tiên tiến, ñậm ñà bản sắc dân tộc.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, thời lượng và diện phủ sóng phát thanh - truyền 

hình nhằm ñáp ứng nhu cầu nghe nhìn của nhân dân.  

4.5. Về phát triển nguồn nhân lực: 

- Tích cực nâng cao dân trí cho cộng ñồng dân cư. ðồng thời ñẩy mạnh ñào tạo 

kỹ thuật, kiến thức cơ bản cho lực lượng lao ñộng phổ thông. Bên cạnh ñó có chính 

sách khuyến khích, thu hút ñối với những người có trình ñộ chuyên môn cao, cán bộ 



giỏi khoa học kỹ thuật nơi khác về công tác tại ñịa phương. Tuyển chọn ñể sử dụng 

ñúng ngành nghề, theo quy hoạch, ñúng quy trình, nhằm ñáp ứng kịp thời nguồn lực 

về con người cho công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế - xã hội huyện nhà. 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về 
công tác cán bộ và tổ chức cán bộ, trong ñó trọng tâm là xây dựng ñội ngũ cán bộ 

công chức từ huyện ñến cơ sở có năng lực thực tiễn, ñủ số lượng ñảm bảo chất lượng, 

ñồng bộ về cơ cấu phù hợp với ñiều kiện của miền núi. Phát huy vai trò trách nhiệm 

của ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo quản lý từ huyện ñến cơ sở. Tập trung sắp xếp, bố trí, 

nâng cao năng lực công tác của cán bộ theo tinh thần NQ13 của Tỉnh ủy, ưu tiên cán 

bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ, xây dựng ñội ngũ công chức dự bị, cán bộ kế 
cận, dự nguồn ñể chủ ñộng bổ sung khi cần thiết. Tăng cường công tác ñào tạo về văn 

hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ñể chuẩn hoá ñội ngũ cán bộ công chức 

theo quy ñịnh. Thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ huyện về xã, ñảm nhận các 

chức vụ chủ chốt ở những xã ñang gặp khó khăn về công tác cán bộ. Bố trí cán bộ trẻ 
có trình ñộ ñại học, cao ñẳng chuyên ngành ở một số lĩnh vực công tác, nhằm phát 

huy ñược năng lực thực tiễn của cán bộ chuyên môn ñã qua ñào tạo. Giải quyết kịp 

thời các chế ñộ chính sách cho cán bộ công chức các cấp. Bồi dưỡng nâng cao kiến 

thức quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ cho ñội ngũ cán bộ cơ sở xã, 

thôn, nhằm thực hiện chức năng quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng và thực hiện các 

chương trình dự án ở cơ sở. 

5. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: 

- Hoàn chỉnh công tác quy hoạch sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện. Lập quy hoạch 

bố trí tái ñịnh cư và thành lập khu dân cư mới cho phù hợp với quy mô phát triển theo 

tình hình thực tế. ðẩy nhanh tiến ñộ giao ñất, giao rừng gắn với chính sách hỗ trợ. 

Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất theo Nghị ñịnh 60, 64, 163/CP của 

Chính phủ. ðiều tra, khảo sát, khoanh vùng các ñiểm khoáng sản kim loại và không 

kim loại ñưa vào quản lý, khai thác có tổ chức. Tăng cường kiểm tra chặt chẽ các 

ñiểm khai thác vàng ñược cấp giấy phép, ñể hướng dẫn thực hiện ñúng quy trình theo 

phương án ñược phê duyệt, trên cơ sở bảo vệ môi trường sinh thái thật nghiêm chặt. 
Xây dựng quy chế quản lý môi trường sản xuất, môi trường sinh hoạt. Kiên quyết xử 

lý ñúng luật những hoạt ñộng gây tổn hại ñến môi trường sinh thái, nhằm ñảm bảo 

môi trường sinh sống thật bền vững cho cộng ñồng dân cư. 

6. Quốc phòng, an ninh: 



Tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn 

với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tốt phong trào quần chúng nhân dân tham gia 

bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn xã hội, tạo ñiều kiện ổn ñịnh ñể tập trung 

phát triển kinh tế. 

VII. NỘI DUNG HỖ TRỢ: 

1. Tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành về hỗ trợ trực tiếp cho người 

nghèo ở các huyện nghèo có sửa ñổi, bổ sung theo hướng mở rộng ñối tượng thụ 

hưởng và nâng mức hỗ trợ, mức ñầu tư thuộc các chương trình dự án: Quyết ñịnh 135 

giai ñoạn II, Quyết ñịnh 134, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, chương trình kiên cố 

hóa trường học, Dự án 5 triệu ha rừng, Quyết ñịnh 193 về hỗ trợ sắp xếp lại dân cư, 

Quyết ñịnh 167 hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở... 

2. Về cơ chế chính sách sử dụng kinh phí sự nghiệp:  

2.1. Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập: 

2.1.1. Hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao ñất, giao rừng ñể trồng 
rừng sản xuất:    

a. Kinh phí khoán chăm sóc rừng, bảo vệ rừng (rừng ñặc dụng, rừng phòng hộ). 

- Diện tích rừng cần khoán chăm sóc và bảo vệ ñến năm 2020 là : 29.422,1 ha 

- Theo Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, năm 2009 diện tích rừng giao khoán 

quản lý bảo vệ và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tại huyện Vĩnh Thạnh ñạt 12.708,52 

ha ñến năm 2020 ñạt 29.422,1 ha. Dự kiến năm 2009, tiếp tục giao khoảng 513,58 ha, 

năm 2010 là 600 ha các năm tiếp theo, mỗi năm giao 1.560 ha. 

Tổng kinh phí dành cho khoán chăm sóc bảo vệ là : 50.208 triệu ñồng 

Trong ñó: 

Năm 2009: 13.222,1 ha x 200.000ñ/ha =2.644 triệu ñồng 

Năm 2010: 13.822,1 ha x 200.000ñ/ha = 2.764 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011-2015: Tổng kinh phí 18.500 triệu ñồng 

Năm 2011: 15.382,1 ha x 200.000ñ/ha = 3.076 triệu ñồng 

Năm 2012: 16.942,1 ha x 200.000ñ/ha = 3.388 triệu ñồng 

Năm 2013: 18.502,1 ha x 200.000ñ/ha = 3.700 triệu ñồng 

Năm 2014: 20.062,1 ha x 200.000ñ/ha = 4.012 triệu ñồng 

Năm 2015: 21.622,1 ha x 200.000ñ/ha = 4.324 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016-2020: Tổng kinh phí 26.300 triệu ñồng 



Năm 2016: 23.182,1 ha x 200.000ñ/ha = 4.636 triệu ñồng 

Năm 2017: 24.742,1 ha x 200.000ñ/ha = 4.948 triệu ñồng 

Năm 2018: 26.302,1 ha x 200.000ñ/ha = 5.260 triệu ñồng 

Năm 2019: 27.862,1 ha x 200.000ñ/ha = 5.572 triệu ñồng 

Năm 2020: 29.422,1 ha x 200.000ñ/ha = 5.884 triệu ñồng 

b. Kinh phí hỗ trợ giống cây lâm nghiệp lần ñầu ñối với hộ gia ñình ñược 
giao rừng sản xuất (không thuộc loại rừng khoán chăm sóc, bảo vệ nêu trên) và 
giao ñất ñể trồng rừng sản xuất theo quy hoạch, ñến năm 2020 là 1.900 ha. 

Tổng nhu cầu vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất là 9.500 triệu ñồng, cụ thể: 

+ Năm 2009 :  300 ha x 5 triệu ñồng/ha = 1.500 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 200 ha x 5 triệu ñồng/ha = 1.000 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011-2015 : 1.000 ha x 5 triệu ñồng/ha = 5.000 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016-2020 : 400 ha x 5 triệu ñồng/ha = 2.000 triệu ñồng 

c. Hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, ñược giao rừng và giao ñất 
ñể trồng rừng sản xuất, ngoài chính sách ñược hưởng theo các quy ñịnh tại ñiểm 
a và b nêu trên, ñược hỗ trợ thêm 15 kg gạo/tháng/khẩu, thời gian ñược hỗ trợ 
tối ña không quá 6 năm, mỗi hộ ñược nhận 0,5 ha. 

Năm Số hộ Khẩu 
Số gạo 

(kg) 

ðơn giá 

(ñồng) 

Số 
tháng 

Thành tiền 

(triệu ñồng) 

2009 400 400 15 8000 6 288 

2010 700 2800 15 8000 12 4.032 

2011 1000 4000 15 8000 12 5.760 

2012 1300 5200 15 8000 12 7.488 

2013 1600 6400 15 8000 12 9.216 

2014 1900 7600 15 8000 12 10.944 

2015 1500 6000 15 8000 12 8.640 

2016 1200 4800 15 8000 12 6.912 

2017 900 3600 15 8000 12 5.184 



2018 600 2400 15 8000 12 3.456 

2019 300 1200 15 8000 12 1.728 

Tổng cộng 63.648 

d. Hộ nghèo ñược hỗ trợ 05 triệu ñồng/ha ñể tận dụng tạo ñất sản xuất 
lương thực trong khu vực diện tích rừng nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ, rừng và 

ñất ñược giao ñể trồng rừng sản xuất, bình quân mỗi hộ nhận 1ha. ðến năm 2020 là 

2.200 ha. Tổng kinh phí là 11.000 triệu ñồng, cụ thể: 

+ Năm 2009 : 200 ha x 5 triệu ñồng/ha = 1.000 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 500 ha x 5 triệu ñồng/ha = 2.500 triệu ñồng 

+ Năm 2011-2015 : 1.500 ha x 5 triệu ñồng/ha = 7.500 triệu ñồng 

2.1.2. Chính sách hỗ trợ sản xuất:  

a. Bố trí kinh phí rà soát, ño ñạc, giao ñất và quy hoạch sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp và chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp cho các xã, thị 
trấn. Tổng kinh phí là 2.700 triệu ñồng, cụ thể :  

+ Năm 2010 :  4 xã x  300 triệu ñồng = 1.200 triệu ñồng 

+ Năm 2011-2015 : 5 xã, thị trấn x  300 triệu ñồng = 1.500 triệu ñồng 

b. Hỗ trợ kinh phí khai hoang, phục hóa và tạo ruộng bậc thang ñể sản xuất 
nông nghiệp trên cơ sở có nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi: 

- Tổng kinh phí khai hoang là 750 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 10 ha x 10 triệu ñồng/ha = 100 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 20 ha x 10 triệu ñồng/ha = 200 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011- 2015: 45 ha x 10 triệu ñồng/ha = 450 triệu ñồng 

- Tổng kinh phí tạo ruộng bậc thang là 510 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 5 ha x 10 triệu ñồng/ha = 50 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 10 ha x 10 triệu ñồng/ha = 100 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011- 2015: 36 ha x 10 triệu ñồng/ha = 360 triệu ñồng 

- Tổng kinh phí tạo phục hóa là 450 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 20 ha x 5 triệu ñồng/ha = 100 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 30 ha x 5 triệu ñồng/ha = 150 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011- 2015: 40 ha x 5 triệu ñồng/ha = 200 triệu ñồng 

 



c. Hỗ trợ một lần tiền mua giống cho việc chuyển vật nuôi có giá trị kinh tế cao: 

* Chuyển ñổi vật nuôi: Các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ñáp ứng nhu cầu 

tiêu thụ cho thị trường hiện nay, áp dụng phù hợp với ñiều kiện tại ñịa phương, khai 

thác nguồn thức ăn tại chỗ như: Bò lai, lợn hướng nạc, heo ñen (heo ñịa phương của 

ñồng bào dân tộc thiểu số nuôi). Các xã vùng thấp sẽ chuyển sang nuôi bò lai, lợn 

hướng nạc. 

+ Lợn hướng nạc : hỗ trợ mỗi hộ 3 con giống và thức ăn ñến khi cho ra sản 

phẩm (lợn con xuất chuồng), bình quân 14 triệu ñồng/hộ. Hộ chăn nuôi lợn hướng 

nạc là những hộ ở khu vực các xã vùng thấp, chủ yếu là ñồng bào dân tộc Kinh. 

+ Hộ chăn nuôi heo ñen, mỗi hộ sẽ ñược hỗ trợ 3 con lợn giống và thức ăn, bình 

quân là 14 triệu ñồng/hộ. ðây là những hộ ở vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, chăn 

nuôi theo hình thức khoanh nuôi tập trung. 

+ Hộ chăn nuôi bò lai : hỗ trợ mỗi hộ 1 con giống (con giống 15 tháng tuổi), chủ 

yếu là các hộ vùng thấp và các hộ ñồng bào dân tộc thiểu số có diện tích ñất sản xuất 
nông nghiệp có thể chuyển qua trồng cỏ chăn nuôi. 

Năm Vật nuôi Số hộ 
Mức hỗ trợ 

(triệu ñồng) 
Kinh phí 

a b c d e = c * d 

Tổng cộng 37.144 

2009 18.578 

 Lợn hướng nạc 840 14 11.760 

 Lợn lai rừng hoặc lợn rừng 226 14 3.164 

 Bò lai 261 14 3.654 

2010 18.536 

 Lợn hướng nạc 839 14 11.746 

 Lợn lai rừng hoặc lợn rừng 225 14 3.150 

 Bò lai 260 14 3.640 

* Hỗ trợ kinh phí mua bò ñực giống cấp cho các xã vùng cao có ñồng bào dân 

tộc thiểu số ñể phối giống bò trực tiếp, tổng kinh phí 504 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2010: 12 triệu ñồng/con x 07 con/xã x 2 xã = 168 triệu ñồng 

+ Năm 2011: 12 triệu ñồng/con x 07 con/xã x 4 xã = 336 triệu ñồng 



* Hỗ trợ phát triển ñàn bò lai, lợn hướng thịt (cho 3 xã vùng thấp) : mua tinh 

ñông viên, bình nitơ, dụng cụ thụ tinh nhân tạo,... tổng kinh phí 300 triệu ñồng 

+ Năm 2009 : 20 triệu ñồng/xã/năm x 3 xã =  60 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 20 triệu ñồng/xã/năm x 3 xã =  60 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015 : 30 triệu ñồng/xã/năm x 3 xã =  90 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020 : 30 triệu ñồng/xã/năm x 3 xã =  90 triệu ñồng 

d. ðối với những hộ nghèo có nhu cầu ñược hỗ trợ một lần ñể phát triển 
chăn nuôi và phát triển ngành nghề. 

- Kinh phí làm chuồng trại: 3.648 hộ có nhu cầu hỗ trợ kinh phí làm chuồng 

trại. Tổng kinh phí là 3.648 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 1.216 chuồng trại x 1 triệu ñồng/chuồng =  1.216 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 2.432 chuồng trại x 1 triệu ñồng/chuồng =  2.432 triệu ñồng 

- Kinh phí hỗ trợ tạo diện tích nuôi trồng thủy sản: dự kiến ñến năm 2015 là 

100ha. Tổng kinh phí là 200 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 10 ha x 2 triệu ñồng/ha = 20 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 25 ha x 2 triệu ñồng/ha = 50 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015 : 65 ha x 2 triệu ñồng/ha = 130 triệu ñồng 

- Kinh phí hỗ trợ trồng cỏ chăn nuôi: dự kiến ñến năm 2015 là 250 ha. Tổng 

kinh phí là 500 triệu ñồng, cụ thể : 

 + Năm 2009 : 10 ha x 2 triệu ñồng/ha = 20 triệu ñồng 

 + Năm 2010 : 50 ha x 2 triệu ñồng/ha = 100 triệu ñồng 

 + Giai ñoạn 2011 - 2015 : 190 ha x 2 triệu ñồng/ha = 380 triệu ñồng 

2.1.3. Bố trí kinh phí khuyến công, nông, ngư:   

a. Kinh phí khuyến nông, ngư cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung của các 

huyện khác. Tuyên truyền vận ñộng, in ấn tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật là 25 triệu 

ñồng/hoạt ñộng. 

- Kinh phí khuyến nông : hoạt ñộng x chi phí bình quân huyện khác x 200%. 

Tổng kinh phí là 5.400 triệu ñồng, cụ thể :  

+ Năm 2009 : 9 hoạt ñộng x 25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200% = 450 triệu ñồng 



+ Năm 2010 : 9 hoạt ñộng x 25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200% = 450 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015 : 9 hoạt ñộng x (25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200%) x 5 

năm = 2.250 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020: 9 hoạt ñộng x (25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200%) x 5 

năm = 2.250 triệu ñồng 

- Kinh phí khuyến ngư : hoạt ñộng x chi phí bình quân huyện khác x 200%. 

Tổng kinh phí 3.000 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 5 hoạt ñộng x 25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200% = 250 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 5 hoạt ñộng x 25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200% = 250 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015 : 5 hoạt ñộng x 25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200% x 5 

năm = 1.250 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020 : 5 hoạt ñộng x 25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200% x 5 

năm = 1.250 triệu ñồng 

- Kinh phí khuyến công : hoạt ñộng x chi phí bình quân huyện khác x 200%. 

Tổng kinh phí 5.100 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 5 hoạt ñộng x 25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200% = 250 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 7 hoạt ñộng x 25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200% = 350 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015 : 9 hoạt ñộng x 25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200% x 5 

năm = 2.250 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020 : 9 hoạt ñộng x 25 triệu ñồng/hoạt ñộng x 200% x 5 

năm = 2.250 triệu ñồng 

b. Hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mô hình khuyến nông, ngư. Tổng 

kinh phí 3.240 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 9 mô hình x 30 triệu ñồng/mô hình = 270 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 9 mô hình x 30 triệu ñồng/mô hình = 270 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015 : 45 mô hình x 30 triệu ñồng/mô hình = 1.350 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020 : 45 mô hình x 30 triệu ñồng/mô hình = 1.350 triệu ñồng 



c. Hỗ trợ tiền ăn, ñi lại, tài liệu cho người dân tham gia mô hình (thực hiện theo 

Thông tư liên tịch số 50/2007/TTLT-BTC-BNN-NTS). Tổng kinh phí là 2.950 triệu 
ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 9 lớp x 60 người/lớp x 15.000ñồng/người/ngày x 7 ngày = 57 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 9 lớp x 60 người/lớp x 15.000ñồng/người/ngày x 7 ngày = 57 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 45 lớp x 60 người/lớp x 15.000ñồng/người/ngày x 35 

ngày = 1.418 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 45 lớp x 60 người/lớp x 15.000ñồng/người/ngày x 35 

ngày = 1.418 triệu ñồng 

d. Hỗ trợ 10.000 ñ/ngày/người cho người dân tham gia tập huấn, ñào tạo, huấn 

luyện. Tổng kinh phí là 1.966 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009: 9lớp x 60 người/lớp x 10.000ñồng/ngày x 7 ngày = 38 triệu ñồng 

+ Năm 2010: 9lớp x 60 người/lớp x 10.000ñồng/ngày x 7 ngày = 38 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 45lớp x 60 người/lớp x 10.000ñồng/ngày x 35 ngày = 

945 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 45lớp x 60 người/lớp x 10.000ñồng/ngày x 35 ngày = 

945 triệu ñồng 

ñ. Hỗ trợ suất trợ cấp khuyến nông cơ sở thôn (gồm cả khuyến nông, ngư). 

Mạng lưới khuyến nông thôn : có 57 thôn dự kiến sẽ  bố trí 57 cán bộ khuyến nông, 

khuyến ngư. Tổng kinh phí là 2.753 triệu ñồng, cụ thể như sau : 

+ Năm 2009 : 57 suất x 350.000ñ/tháng x 06 tháng =  120 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 57 suất x 350.000ñ/tháng x 12 tháng =  239 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015: 57suất x 350.000ñ/tháng x 60 tháng =1.197 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020: 57suất x 350.000ñ/tháng x 60 tháng =1.197 triệu ñồng 

e. Hỗ trợ kinh phí ñể mua vắc xin tiêm phòng và phòng chống các dịch bệnh ñối 

với ñối với gia súc, gia cầm (không tính nguồn vacxin phòng trừ các bệnh lở mồm, 

long móng và dịch cúm gia cầm). Dự kiến là 10 triệu ñồng/xã/năm. Tổng kinh phí 

1.080 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 10 triệu ñồng/xã x 9 xã = 90 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 10 triệu ñồng/xã x 9 xã = 90 triệu ñồng 



+ Giai ñoạn 2011 - 2015 : 10 triệu ñồng/xã  x  9 xã x 5 năm = 450 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020 : 10 triệu ñồng/xã  x  9 xã x 5 năm = 450 triệu ñồng 

g. Hỗ trợ cán bộ thú y thôn, cán bộ tinh dẫn tinh viên (theo Quyết ñịnh số 

76/2006/Qð-UBND ngày 10/8/2006 về phê duyệt kiện toàn tổ chức mạng lưới thú y 

cơ sở và hướng dẫn liên sở số 752/SNV-SNN). Với số cán bộ là 57 người. Tổng kinh 

phí là 1.572 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 57 suất x 200.000ñ/tháng x 06 tháng =  68 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 57 suất x 200.000ñ/tháng x 12 tháng =  136 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015: 57 suất x 200.000ñ/tháng x 60 tháng = 684 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020: 57 suất x 200.000ñ/tháng x 60 tháng = 684 triệu ñồng 

2.1.4. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, trang trại sản xuất, chế 
biến, kinh doanh trên ñịa bàn huyện nghèo: ðược hưởng các ñiều kiện thuận lợi 

và ưu ñãi cao nhất theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

- ðối với các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản ñầu tư trên ñịa bàn huyện ñược 

ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại Ngân hàng thương mại Nhà nước. 

- ðối với các trang trại nông nghiệp, miễn không thu tiền sử dụng ñất trong vòng 

5 năm kể từ ngày ñăng ký sản xuất. 

2.1.5. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông, lâm, 
ngư nghiệp, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp (dệt thổ cẩm), các ñịa danh du lịch 
sinh thái, làng nghề truyền thống,...thông qua hệ thống thông tin ñại chúng 
(Báo, ñài, truyền hình), in tờ rơi và hội thảo,...Tổng kinh phí là 1.200 triệu ñồng, 
cụ thể : 

+ Năm 2009 : 100 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 100 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015 : 100 triệu ñồng x 5 năm = 500 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020 : 100 triệu ñồng x 5 năm = 500 triệu ñồng 

2.1.6. Chính sách khuyến khích, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, 
tuyển chọn giống cây, con… Tổng kinh phí là 1.440 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 150 triệu ñồng x 80% = 120 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 150 triệu ñồng x 80% = 120 triệu ñồng 



+ Giai ñoạn 2011 - 2015: 150 triệu ñồng/năm x 80% x 5 năm = 600 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020: 150 triệu ñồng/năm x 80% x 5 năm = 600 triệu ñồng 

2.1.7. Chính sách xuất khẩu lao ñộng và tạo việc làm:  

- UBND huyện phối hợp với Sở Lao ñộng TB&XH xây dựng mới Trung tâm 

ñào tạo nghề tổng hợp, nhằm tổ chức dạy nghề tại chỗ cho lao ñộng nông thôn về sản 

xuất nông, lâm, ngư nghiệp, ngành nghề phi nông nghiệp, dạy nghề tập trung ñể ñưa 

lao ñộng nông thôn ñi làm việc tại các doanh nghiệp và xuất khẩu lao ñộng. 

- Tổ chức và phối hợp với một số trường, trung tâm ñào tạo, dạy nghề của tỉnh 

ñể liên kết ñào tạo lao ñộng ñịa phương tham gia ñi xuất khẩu lao ñộng. 

- Tổ chức ñào tạo nguồn nhân lực nông thôn giai ñoạn 2010 - 2020 theo văn bản 

hướng dẫn xây dựng ñề án số 609/LðTBXH-TCDN ngày 03/3/2009 của Bộ Lao 

ñộng TB&XH. Với tư cách tổ chức phù hợp với thực tế của người dân ñịa phương là 

ñào tạo, hướng dẫn, tập làm, làm cho người lao ñộng tại chỗ có nhận thức, có kinh 

nghiệm ñể lao ñộng làm ăn có khoa học, tăng thu nhập, nâng cao ñời sống. ðào tạo, 

tập huấn tại chỗ ñể người dân biết trồng trọt, biết chăn nuôi biết áp dụng khoa học kỹ 

thuật ñể thâm canh tăng năng suất, tăng thu nhập… 

- Tăng cường dạy nghề gắn với giải quyết việc làm: dạy nghề tập trung ñể ñưa 

lao ñộng nông thôn ñi làm việc tại các doanh nghiệp và ñi xuất khẩu lao ñộng. 

- ðến năm 2010: tạo bước ñột phá về ñào tạo nguồn nhân lực, tiến hành rà soát, 

củng cố, tập trung ñào tạo, nâng cao tỷ lệ lao ñộng nông thôn qua ñào tạo tập huấn 

ñạt trên 25%. 

- ðến năm 2015: tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển ñổi ngành nghề 
tạo việc làm, giảm tỷ lệ lao ñộng nông nghiệp, nông thôn còn 65% trong tổng số lao 

ñộng xã hội, tỷ lệ lao ñộng nông thôn qua ñào tạo, tập huấn, huấn luyện ñạt trên 40%. 

- ðến năm 2020: lao ñộng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn khoảng 

55% trong tổng số lao ñộng xã hội, tỷ lệ lao ñộng nông thôn qua ñào tạo, tập huấn, 

huấn luyện ñạt trên 50%. 

a. Kinh phí hỗ trợ cho người lao ñộng thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số 

ñào tạo nghề, ñào tạo ngoại ngữ ñể tham gia xuất khẩu lao ñộng (theo Quyết ñịnh số 

71/2009/Qð-TTg ngày 29/4/2009): Chi phí ăn, ở ñào tạo ngoại ngữ, ñào tạo nghề 1 

người cho 1 khóa học từ 12 tháng. Dự kiến mỗi năm mỗi xã có 10 người ñược ñào 

tạo nghề, ngoại ngữ ñể ñi xuất khẩu lao ñộng. Mức hỗ trợ ñào tạo nghề, ngoại ngữ 



cho một khóa học 12 tháng 20,5 triệu ñồng/người. Mỗi người ñi xuất khẩu lao ñộng 

ñược vay 30 triệu ñồng/người (bao gồm chi phí ñi lại và mua vé máy bay). 

+ Tổng kinh phí ñào tạo xuất khẩu lao ñộng 21.525 triệu ñồng. 

TT Giai ñoạn Số người 
Số tiền 

(triệu ñồng) 

Kinh phí 
(Triệu ñồng) 

a b c d e= c * d 

1 2009 60 20,5 1.230 

2 2010 90 20,5 1.845 

3 2011 - 2015 450 20,5 9.225 

4 2016 - 2020 450 20,5 9.225 

Tổng cộng 21.525 

+ Tổng kinh phí vay ñi xuất khẩu lao ñộng 31.500 triệu ñồng. 

TT Giai ñoạn Số người 
Số tiền 

(triệu ñồng) 

Kinh phí 
(Triệu ñồng) 

a b c d e= c * d 

1 2009 60 30 1.800 

2 2010 90 30 2.700 

3 2011 - 2015 450 30 13.500 

4 2016 - 2020 450 30 13.500 

Tổng cộng 31.500 

b. Kinh phí ñào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực có khoa học kỹ thuật ở nông thôn.

  

- ðến năm 2020 ước tính có khoảng 70% lao ñộng nông thôn ñược ñào tạo, tập 

huấn, huấn luyện, ñộ tuổi, trình ñộ ñầu vào không giới hạn; số lượng tham gia khoảng 

20.812 người, trong ñó 4.162 người học nghề ñể làm công ăn lương.  

+ Năm 2009 : 350 người x 700.000 ñồng/người/khóa = 245 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 500 người x 700.000 ñồng/người/khóa = 350 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 7.900 người x 700.000 ñồng/người/khóa= 5.530 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 7.900 người x 700.000 ñồng/người/khóa= 5.530 triệu ñồng 

c. Học nghề ñể làm công ăn lương với ñộ tuổi quy ñịnh từ 18 ñến 35 tuổi, trình 

ñộ phải tốt nghiệp tiểu học, với số lượng: 4.162 người. Với kinh phí ñể ñào tạo là 



2.913 triệu ñồng (Hỗ trợ tiền ăn, ở cho học viên), cụ thể : chiếm khoảng 30% trong 

tổng số người trong ñộ tuổi lao ñộng. 

+ Năm 2009 : 262 người x 700.000 ñồng/người/khóa = 183 triệu ñồng  

+ Năm 2010 : 300 người x 700.000 ñồng/người/khóa = 210 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 1.800 người x 700.000ñồng/người/khóa = 1.260 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 1.800 người x 700.000 ñồng/người/khóa= 1.260 triệu ñồng 

2.2. Y tế, giáo dục ñào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí, ñời sống nhân dân: 

2.2.1. Chính sách giáo dục ñào tạo, nâng cao mặt bằng dân trí 

a. Kinh phí tăng mức phụ cấp cho giáo viên mầm non thôn bằng 50% theo 
Qð số 30/2007/Qð-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng cộng 
8.275 triệu ñồng, trong ñó: 

- Năm 2009:  61 GV x 2,06 x 650.000 ñồng/tháng x 50% x 06 tháng = 245 triệu ñồng 

- Năm 2010:  61 GV x 2,06 x 650.000 ñồng/tháng x 50% x 12 tháng = 490 triệu ñồng 

- Gð 2011 - 2015: 61 GV x 2,06 x 1.000.000/tháng x 50% x 60 tháng = 3.770 

triệu ñồng. 

- Gð 2016 - 2020: 61 GV x 2,06 x 1.000.000/tháng x 50% x 60 tháng=3.770 

triệu ñồng. 

b. Chính sách hỗ trợ cho học sinh (theo Quyết ñịnh 112) 

 

Giai 

ñoạn 
Danh mục 

Số người 

(học sinh) 

Mức hỗ trợ 

(ñồng) 

Số 

tháng 

Số 

năm 

Kinh phí 

(triệu ñồng) 

a b c d e f g = c*d*e*f 

Tổng cộng 24.553 

2009 926 

 Mầm non 1.003 70.000 4 1 281 

 Tiểu học 573 140.000 4 1 321 

 THCS 579 140.000 4 1 324 

2010 2.114 

 Mầm non 1.018 70.000 9 1 641 

 Tiểu học 581 140.000 9 1 732 

 THCS 588 140.000 9 1 741 

2011 - 2015 10.705 



 Mầm non 1.030 70.000 9 5 3.245 

 Tiểu học 589 140.000 9 5 3.711 

 THCS 595 140.000 9 5 3.749 

2016 - 2020 10.808 

 Mầm non 1.041 70.000 9 5 3.279 

 Tiểu học 595 140.000 9 5 3.749 

 THCS 600 140.000 9 5 3.780 

2.2.2. Các chính sách về y tế: 

a. Hỗ trợ kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế .  

+ Từ năm 2009 - 2010: số tiền/thẻ bảo biểm y tế là: 468.000 ñồng/thẻ/năm (tính 

theo 6% mức lương tối thiểu ở thời ñiểm hiện tại là 650.000 ñồng/tháng). 

+ Từ năm 2011 - 2020 : là 720.000 ñồng/thẻ/năm (tính theo 6% mức lương tối 

thiểu là 1.000.000 ñồng/tháng). 

+ Thành phần ñược mua thẻ bảo hiểm y tế là dân cư các xã thuộc chương trình 

135 và hộ nghèo của thị trấn. 

Giai ñoạn Số người 
Số tiền/thẻ 

(ñồng/năm) 

Kinh phí 

(triệu ñồng) 

a b c d = b * c 

2009 28.793 468.000 13.475 

2010 29.472 468.000 13.793 

2011 - 2015 31.592 720.000 22.746 

2016 -  2020 33.386 720.000 24.038 

Tổng cộng 74.052 

b. Nâng phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bằng 50% so với mức lương cấp 
bậc tại các vùng khó khăn theo Quyết ñịnh số 30/2007/Qð-TTg ngày 05/3/2007 
của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí  4.419 triệu ñồng:  

- Tổng số kinh phí = (số nhân viên) x (1/2 lương cấp bậc) x (số tháng) 

+ Năm 2009: 63 người x 325.000 ñồng/tháng x 06 tháng = 123 triệu ñồng 

+ Năm 2010: 63 người x 325.000 ñồng/tháng x 12 tháng = 246 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 65 người x 500.000 ñồng/tháng x 60 tháng = 1.950 triệu ñồng 



+ Gð 2016 - 2020: 70 người x 500.000 ñồng/tháng x 60 tháng = 2.100 triệu ñồng 

c. Hỗ trợ tiền thuốc và tiêu hao vật tư thông dụng cho 9 trạm y tế xã, thị 
trấn. Tổng kinh phí là 2.160 triệu ñồng, cụ thể :  

+ Năm 2009 : 20 triệu ñồng/trạm/năm x 9 trạm  = 180 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 20 triệu ñồng/trạm/năm x 9 trạm  = 180 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 20 triệu ñồng/trạm/năm x 9 trạm  x 5 năm = 900 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 20 triệu ñồng/trạm/năm x 9 trạm  x 5 năm = 900 triệu ñồng 

d. Hỗ trợ chi phí tiền ăn và ñi lại cho bệnh nhân ñiều trị nội trú: ước tính là 

5.000 lượt bệnh nhân/năm. ðiều trị nội trú trong thời gian 7 ngày. Mỗi ngày ñược hỗ 

trợ 25.000 ñồng/ngày. Tổng kinh phí là 45.500 triệu ñồng, cụ thể :  

+ Năm 2009: 5.000 người x 25.000ñồng/người/ngày x 7ngày = 875 triệu ñồng 

+ Năm 2010: 5.000 người x 25.000ñồng/người/ngày x 7ngày = 875 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 25.000 người x 25.000 ñồng/người/ngày x 35 ngày = 21.875 

triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 25.000người x 25.000 ñồng/người/ngày x 35 ngày  = 21.875 

triệu ñồng 

2.2.3. Chính sách về ñào tạo nâng cao trình ñộ quản lý, nghiệp vụ, chính trị 
cho cán bộ lãnh ñạo tại các xã, thị trấn, ưu tiên là người của ñịa phương ñể ñào 
tạo, bổ sung cho ñịa phương: Dự kiến mỗi năm có 36 người ñược ñào tạo chuyên 

môn nghiệp vụ ñể bổ sung ñội ngũ cán bộ cho ñịa phương. Trong ñó trung bình mỗi 

xã, thị trấn có 04 người, mức hỗ trợ 18 triệu ñồng/người/năm. Tổng kinh phí 7.776 
triệu ñồng, cụ thể :  

- Kinh phí = Số người x 18 triệu ñồng/người/năm x số năm 

+ Năm 2009 : 36 người x 18 triệu ñồng/người/năm  = 648 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 36 người x 18 triệu ñồng/người/năm  = 648 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 36người x 18 triệu ñồng/người x 5 năm = 3.240 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 36người x 18 triệu ñồng/người x 5 năm = 3.240 triệu ñồng 

2.2.4. Chính sách ñào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho ñội ngũ cán bộ 
chuyên môn, nghiệp vụ: ước tính mỗi xã, thị trấn là 02 người, ñến năm 2020 là 216 

người, thời gian ñào tạo 6 tháng/khóa.  Tổng kinh phí 8.424 triệu ñồng, cụ thể:  



+ Năm 2009: 18 người x 1,5triệu ñồng/người/tháng x 6 tháng = 162 triệu ñồng 

+ Năm 2010: 18 người x 1,5triệu ñồng/người/tháng x 6 tháng = 162 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 90 người  x  1,5 triệu ñồng/người/tháng x 30 tháng = 4.050 

triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 90 người x 1,5 triệu ñồng/người/tháng x 30 tháng = 4.050 

triệu ñồng 

2.2.5. Tăng cường nguồn lực ñể thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa 
gia ñình. ðẩy mạnh công tác truyền thông, vận ñộng kết hợp với việc cung cấp 
các dịch vụ thực hiện kế hoạch hóa gia ñình ñể giảm tỷ lệ sinh, thực hiện nuôi 
dạy con tốt ñể nâng cao chất lượng dân số. 

Ước tính mỗi thôn bố trí 1 cộng tác viên làm công tác dân số kế hoạch hóa gia 

ñình, mức phụ cấp dự kiến là 200.000ñồng/người/tháng. ðịnh kỳ tổ chức tập huấn 

công tác kế hoạch hóa gia ñình, hỗ trợ kinh phí tập huấn, ñào tạo chuyên môn cho cán 

bộ kế hoạch hóa gia ñình thôn, dự kiến mức hỗ trợ 2 triệu ñồng người/năm. Kinh phí 

hỗ trợ cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia ñình, dự kiến 20 triệu ñồng/xã, thị 
trấn/năm.  

a. Kinh phí phụ cấp cho cộng tác viên là 1.642 triệu ñồng, cụ thể :  

+ Năm 2009 : 57 người x 2,4 triệu ñồng/người/năm = 137 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 57 người x 2,4 triệu ñồng/người/năm = 137 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 57người x 2,4 triệu ñồng/người/năm x 5năm= 684 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 57người x 2,4 triệu ñồng/người/năm x 5năm= 684 triệu ñồng 

b. Hỗ trợ công tác truyền thông, giáo dục kế hoạch hóa gia ñình cho các xã, 

thị trấn. Bình quân mỗi xã, thị trấn 2 triệu ñồng/năm. Tổng kinh phí là 216 triệu 
ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 9 xã, thị trấn x 2 triệu ñồng/năm = 18 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 9 xã, thị trấn x 2 triệu ñồng/năm = 18 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 9 xã, thị trấn x 2 triệu ñồng/năm x 5 năm = 90 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 9 xã, thị trấn x 2 triệu ñồng/năm x 5 năm = 90 triệu ñồng 

c. Kinh phí hỗ trợ cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia ñình, dự kiến 20 

triệu ñồng/xã, thị trấn/năm. Tổng kinh phí 1.080 triệu ñồng, cụ thể :  



+ Năm 2009 : 9 xã, thị trấn x 10 triệu ñồng/năm = 90 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 9 xã, thị trấn x 10 triệu ñồng/năm = 90 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 9 xã, thị trấn x 10 triệu ñồng/năm x 5 năm = 450 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 9 xã, thị trấn x 10 triệu ñồng/năm x 5 năm = 450 triệu ñồng 

2.2.6. Hỗ trợ pháp lý ñể nâng cao nhận thức pháp luật: 

a. Thành lập mỗi xã 1 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý : Hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, 
tài liệu, báo chí (bình quân mỗi tháng 500.000 ñồng). Tổng kinh phí là 621 triệu 
ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 9 xã, thị trấn x 500.000 ñồng/tháng x 06 tháng = 27 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 9 xã, thị trấn x 500.000 ñồng/tháng x 12 tháng = 54 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 9 xã, thị trấn x 500.000ñồng/tháng x 60 tháng = 270 triệu ñồng  

+ Gð 2016 - 2020: 9 xã, thị trấn x 500.000ñồng/tháng x 60 tháng = 270 triệu ñồng 

b. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp với trợ giúp pháp lý lưu 

ñộng ở mỗi thôn mỗi năm ít nhất 01 lần. Tổng kinh phí là 1.967 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 57 thôn x 1.500.000 ñồng/năm = 86 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 57 thôn x 3.000.000 ñồng/năm = 171 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 57 thôn x 3.000.000 ñồng/năm x 5 năm = 855 triệu ñồng  

+ Gð 2016 - 2020: 57 thôn x 3.000.000 ñồng/năm x 5 năm = 855 triệu ñồng 

c. Xây dựng tại mỗi thôn 1 cụm pa nô về nội dung pháp luật: Tổng kinh phí 

là 2.280 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2010 : 57 thôn x 10 triệu ñồng/cụm panô = 570 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2020: 57 thôn x 10 triệu ñồng/cụm panô x 2 cụm= 1.140 triệu ñồng  

+ Gð 2016 - 2020: 57 thôn x 10 triệu ñồng/cụm panô x 1 cụm=  570 triệu ñồng 

d. ðặt bảng trợ giúp pháp lý tại các xã. Tổng kinh phí là 270 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2010 : 9 xã, thị trấn x  10 triệu ñồng/bảng = 90 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 9 xã, thị trấn x  10 triệu ñồng/bảng x 1bảng = 90 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 9 xã, thị trấn x  10 triệu ñồng/bảng x 1bảng = 90 triệu ñồng 



ñ. In và phát tờ gấp pháp luật cho người dân. Tổng kinh phí là 540 triệu 
ñồng, cụ thể: 

+ Năm 2009 : 15.000 tờ x 3.000 ñồng/tờ = 45 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 15.000 tờ x 3.000 ñồng/tờ = 45 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015 : 15.000 tờ x 3.000 ñồng/tờ x 5 năm = 225 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020 : 15.000 tờ x 3.000 ñồng/tờ x 5 năm = 225 triệu ñồng 

e. Thực hiện tham gia tố tụng, ñại diện ngoài tố tụng cho tất cả những người 

có hộ khẩu thường trú tại huyện khi liên quan ñến lĩnh vực pháp luật. Trung bình 

hàng năm huyện có từ 100-150 vụ án hình sự, dân sự. Bình quân mỗi vụ án có luật sư 

cộng tác viên hoặc trợ giúp viên tham gia bào chữa hoặc bảo vệ bị can, bị cáo, người 

bị hại: 

+ Tiền bào chữa mỗi vụ : 120.000 ñồng (theo quy ñịnh) 

+ Tiền công tác phí ñi lại, xác minh, hướng dẫn,... 1.000.000 ñồng 

Tổng kinh phí là 1.344 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 100 vụ/năm x 1.120.000 ñồng/vụ = 112 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 100 vụ/năm x 1.120.000 ñồng/vụ = 112 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015 : 100 vụ/năm x 1.120.000ñồng/vụ x 5năm = 560 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020 : 100 vụ/năm x 1.120.000ñồng/vụ x 5năm = 560 triệu ñồng 

g. Thực hiện tư vấn pháp luật của các cộng tác viên cho những người có yêu 
cầu tư vấn pháp luật ở thôn, xã, bình quân hàng năm có khoảng 150 vụ. Tổng 
kinh phí là 144 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 150 vụ/năm x 80.000 ñồng/vụ = 12 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 150 vụ/năm x 80.000 ñồng/vụ = 12 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015 : 150 vụ/năm x 80.000 ñồng/vụ x 5 năm = 60 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020 : 150 vụ/năm x 80.000 ñồng/vụ x 5 năm = 60 triệu ñồng 

h. Tổ chức tập huấn cho các cộng tác viên, cán bộ viên chức các chi nhánh 
trợ giúp pháp lý, các cán bộ hòa giải ở cơ sở mỗi năm ít nhất 1 lần. Tổng kinh 
phí là 288 triệu ñồng, cụ thể : 

+ Năm 2009 : 60 người/năm x 200.000 ñ/ngày x 2 ngày = 24 triệu ñồng 



+ Năm 2010 : 60 người/năm x 200.000 ñ/ngày x 2 ngày = 24 triệu ñồng 

+ Gð 2011 - 2015: 60 người/năm x 200.000 ñ/ngày x 10ngày =120 triệu ñồng 

+ Gð 2016 - 2020: 60 người/năm x 200.000 ñ/ngày x 10ngày =120 triệu ñồng 

2.3. Chính sách cán bộ:  

2.3.1. Thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ từ huyện về xã: 

- Khi luân chuyển cán bộ cần thực hiện ñầy ñủ chế ñộ chính sách theo Nghị 
quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm 

nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ. Các quy ñịnh về cơ chế chính sách luân 

chuyển và thu hút cán bộ.  

- Thực hiện chính sách luân chuyển và tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về xã nhận 

các cương vị lãnh ñạo chủ chốt ñể tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ñối 

với các huyện nghèo, thực hiện chế ñộ trợ cấp ban ñầu ñối với cán bộ thuộc diện luân 

chuyển, có chế ñộ tiền lương, phụ cấp và chính sách bổ nhiệm, bố trí công tác sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. Dự tính trung bình số cán bộ luân chuyển của mỗi xã, thị trấn 

là 2 cán bộ, chu kỳ luân chuyển là 3 năm. Số cán bộ ước tính luân chuyển ñến năm 

2020 là 72 cán bộ. Số tiền hỗ trợ ban ñầu là 10 triệu ñồng, 2 năm tiếp theo mỗi năm 

hỗ trợ 7 triệu ñồng. 

Mức hỗ trợ theo năm 
(triệu ñồng) Giai ñoạn 

Số người 
tăng 

cường Hỗ trợ ban ñầu 2 năm tiếp theo 

Tổng kinh phí 
hỗ trợ 

(triệu ñồng) 

10  180 
2009 18 

 18 người x 7 x 2 năm 252 

10  360 
2011 - 2015 36 

 36 người x 7 x 2 năm 504 

10  180 
2016 - 2020 18 

 18 người x 7 x 2 năm 252 

 Tổng cộng 1.728 

2.3.2. Thực hiện chế ñộ thu hút cán bộ, trí thức trẻ: 

a. Các chính sách hỗ trợ cho giáo viên, y, bác sĩ làm việc lâu dài tại các xã, thị 
trấn, ước tính là 1 người/xã, thị trấn/năm. Hỗ trợ ban ñầu là 10 triệu ñồng, 3 năm tiếp 

theo, mỗi năm hỗ trợ 5 triệu ñồng.  



Mức hỗ trợ theo năm 
(triệu ñồng) Giai ñoạn Số người 

Hỗ trợ ban ñầu 3 năm tiếp theo 

Tổng kinh phí 
hỗ trợ 

(triệu ñồng) 

10  90 
2009 9 

 9 người  x 5 x 3 năm 135 

10  90 
2010 9 

 9 người  x 5 x 3 năm 135 

10  450 
2011 - 2015 45 

 45 người x 5 x 3 năm 675 

10  450 
2016 - 2020 45 

 45 người x 5 x 3 năm 675 

 Tổng cộng 2.700 

b. Giáo viên, thầy thuốc ñến làm việc lâu dài tại các thôn ở các xã ñặc biệt khó 

khăn ñược hỗ trợ giải quyết nhà ở, những người xây dựng gia ñình hoặc ñưa gia ñình 

ñến sinh sống tại chỗ bằng nghề nông thì ñược cấp ñất sản xuất, ñất ở, hỗ trợ nhà ở. 

Dự kiến mức hỗ trợ là 15 triệu ñồng/người, dự kiến là 57 người. 

- Kinh phí hỗ trợ nhà ở cho thầy thuốc, giáo viên. Tổng kinh phí là 855 triệu ñồng 

+ Năm 2009 : 4 người/năm x 15 triệu ñồng/người = 60 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 5 người/năm x 15 triệu ñồng/người = 75 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2011 - 2015: 25 người x 15 triệu ñồng/người = 375 triệu ñồng 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020: 23 người x 15 triệu ñồng/người = 345 triệu ñồng 

2.4. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo:  

- Hỗ trợ nhà ở cho 364 hộ nghèo hiện chưa có nhà hoặc nhà tạm bợ xuống cấp. 

Các nguồn vốn hỗ trợ ñể xây dựng nhà ở mới. 

+ Nguồn vốn Ngân sách trung ương : 7 triệu ñồng/hộ 

+ Nguồn vốn các doanh nghiệp, cộng ñồng : 15 triệu ñồng/hộ 

+ Nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội : 8 triệu ñồng/hộ 

- Tổng kinh phí ñể xóa nhà tạm bợ xuống cấp trong năm 2009 - 2010 là 10.920 
triệu ñồng, cụ thể :  

- Nguồn vốn Ngân sách trung ương 



+ Năm 2009 : 182 nhà x 7 triệu ñồng/nhà = 1.274 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 182 nhà x 7 triệu ñồng/nhà = 1.274 triệu ñồng 

- Nguồn vốn các doanh nghiệp và cộng ñồng   

+ Năm 2009 : 182 nhà x 15 triệu ñồng/nhà = 2.730 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 182 nhà x 15 triệu ñồng/nhà = 2.730 triệu ñồng 

- Nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội  

+ Năm 2009 : 182 nhà x 8 triệu ñồng/nhà = 1.456 triệu ñồng 

+ Năm 2010 : 182 nhà x 8 triệu ñồng/nhà = 1.456 triệu ñồng 

3. ðầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở huyện, xã và thôn bản: 

3.1. Các hạng mục công trình hạ tầng cần ñược ñầu tư: 

        ðVT: Triệu ñồng 

Giai ñoạn 
T

T 
Loại công trình Số  

lượng 
Tổng 

số 2009 2010 2011 - 
2015 

2016 - 
2020 

  TỔNG SỐ   882.928 123.512 266.564 300.661 192.191 

1 Giao thông  37 190.951 24.788 35.041 80.812 50.310 

2 Nông nghiệp 42 200.972 51.968 65.954 50.110 32.940 

3 Giáo dục  39 158.666 19.108 18.437 78.244 42.877 

4 Y tế  13 68.544 8.141 5.662 28.813 25.928 

5 Nhà văn hóa cộng ñồng 31 91.630 6.100 12.530 41.500 31.500 

6 Công trình Chợ  10 17.952   1.764 14.592 1.596 

7 
Ngành xây dựng dân 

dụng 
14 106.453 1.385 93.678 4.350 7.040 

8 
Công trình cấp thoát 

nước 
17 41.681 9.939 29.502 2.240   

9 Công trình ðiện  6 6.079 2.083 3.996     

 

 



Bảng tổng hợp nhu cầu vốn kinh phí sự nghiệp và vốn ñầu tư cơ sở hạ tầng 
cho thực hiện ñề án giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vĩnh Thạnh 

        ðVT: Triệu ñồng 

TT Chỉ tiêu Tổng số Năm  
2009 

Năm  
2010 

Giai ñoạn  
2011 - 2015 

Giai ñoạn  
2016 - 2020 

 TỔNG SỐ 1.320.588 170.461 324.492 482.208 343.427

A Nhu cầu kinh phí sự nghiệp  437.660 46.949 57.928 181.547 151.236

1 
Sản xuất, tạo việc làm tăng 

thu nhập 
246.826 29.047 37.797 105.403 74.579

2 
Y tế, giáo dục, ñào tạo, dạy 

nghề, nâng cao dân trí 
185.551 17.185 19.831 73.780 74.755

3 Chính sách hỗ trợ cán bộ 5.283 717 300 2.364 1.902

B 
Nhu cầu ñầu tư cơ sở hạ 
tầng 

882.928 123.512 266.564 300.661 192.191

1 Giao thông  190.951 24.788 35.041 80.812 50.310

2 Nông nghiệp 200.972 51.968 65.954 50.110 32.940

3 Giáo dục  158.666 19.108 18.437 78.244 42.877

4 Y tế  68.544 8.141 5.662 28.813 25.928

5 Nhà văn hóa cộng ñồng 91.630 6.100 12.530 41.500 31.500

6 Công trình Chợ  17.952  1.764 14.592 1.596

7 Ngành xây dựng dân dụng 106.453 1.385 93.678 4.350 7.040

9 Công trình cấp thoát nước 41.681 9.939 29.502 2.240 

10 Công trình ðiện  6.079 2.083 3.996    

3.2. Nguồn vốn ñầu tư 

+ Huy ñộng nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu từ ngân sách Trung ương: Quyết 

ñịnh 134/TTg, Quyết ñịnh 135/TTg, Quyết ñịnh 167/TTg, Quyết ñịnh 33/TTg, Quyết 

ñịnh 193/TTg, Nghị quyết 39/CP, Nghị quyết 30a/CP. 

+ Nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án 5 triệu ha rừng và 

các chương trình khác. 



+ Nguồn vốn XDCB tập trung, nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn tài trợ từ các 

doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. 

VIII. NHU CẦU VỐN: 

1. Tăng nhu cầu vốn:  

ðVT: Triệu ñồng 

Chia ra 
Chi tiết 

nguồn vốn 

Nhu cầu 

(2009-
2020) 

2009-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

1. Chia theo nguồn vốn 1.929.689 645.326 657.708 626.655 

- Vốn hỗ trợ ngân sách TW 1.402.441 542.097 487.299 373.045 

- Ngân sách ñịa phương 95.426 42.907 34.909 17.610 

- Vốn huy ñộng 5.460 5.460   

- Vốn tín dụng  426.362 54.862 139.500 236.000 

2. Chia theo chương trình, dự án 1.929.689 645.326 657.708 626.655 

- Chương trình dự án hiện hành 636.819 176.452 195.839 264.528 

- Vốn theo Nghị quyết 30a 1.292.870 468.874 461.869 362.127 

2. Dự kiến nhu cầu vốn ñầu tư cho các ngành: 

2.1. Nhu cầu vốn ñầu tư phát triển: 882.928 triệu ñồng;  

2.2. Nguồn vốn sự nghiệp: 

- Vốn các chính sách hỗ trợ ñặc thù: 437.660.440.000 ñồng; 

- Chính sách áp dụng các xã ngoài Chương trình 135 như xã 135: 

14.843.000.000 ñồng.  

IX. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ðỀ ÁN:  

1. Giải pháp quản lý và sử dụng vốn ñầu tư:  

- Trong những năm tới ñể ñạt cho ñược các mục tiêu như ñã nêu trên, suất 

ñầu tư sẽ rất lớn, bình quân khoảng 160 tỷ ñồng mỗi năm. ðể phát huy hiệu quả 

vốn hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, 

phát triển cơ sở hạ tầng, ñặc biệt là các công trình ñiện, giao thông, thủy lợi, y tế, 



giáo dục, cấp nước sinh hoạt ... cần thiết phải lồng ghép nhiều nguồn vốn cùng 

thực hiện chương trình.  

- Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn phải hết sức chặt chẽ, ñúng các quy ñịnh 

của pháp luật và các chế ñộ, chính sách hiện hành. 

- Tăng cường chế ñộ kiểm tra, báo cáo ñịnh kỳ, thường xuyên thực hiện công 

tác quản lý của Nhà nước và giám sát của nhân dân thông qua Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc tỉnh và các tổ chức ñoàn thể chính trị - xã hội thành viên ñể xử lý kịp thời 

những tồn tại vướng mắc, ñảm bảo tiến ñộ và tránh mọi trường hợp lãng phí, thất 

thoát vốn ñầu tư. 

2. Giải pháp phát triển và nâng cao trình ñộ cán bộ, nâng cao dân trí: 

- Tập trung nâng cao dân trí cho cộng ñồng dân cư thông qua các chương trình 

phổ cập. Tăng cường ñầu tư công tác ñào tạo, ñào tạo lại, bồi dưỡng văn hóa và 

chuyên môn nghiệp vụ cho ñội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng cán bộ chủ chốt ở cơ sở.  

- ðẩy mạnh ñào tạo kỹ thuật, kiến thức cơ bản cho lực lượng lao ñộng phổ thông 

theo hình thức vừa học vừa làm ở tại trung tâm ñào tạo nghề tổng hợp của huyện và 

liên kết gửi ñi ñào tạo các trường dạy nghề của tỉnh.  

3. Quy hoạch chuẩn bị ñầu tư và khoa học, công nghệ: 

- Tiếp tục ñiều tra ñánh giá lại một cách cụ thể, chính xác hiện trạng ñất ñai và 

tài nguyên trên ñịa bàn. Xúc tiến triển khai nghiên cứu và lập các quy hoạch chi tiết 
chuyên ngành như: Quy hoạch sử dụng ñất, giao thông, thủy lợi, các vùng nguyên 

liệu, ñồng cỏ chăn nuôi, các khu dân cư... Lập và triển khai có hiệu quả các dự án ñầu 

tư trên ñịa bàn.  

- Chỉ ñạo áp dụng nhanh các thành tựu và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

theo hướng dẫn của TW và của tỉnh. Khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất, 

các ñiển hình tiên tiến mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.  

4. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện cải cách hành chính: 

- Phát huy hiệu lực và hiệu quả hoạt ñộng quản lý nhà nước của các cấp chính 

quyền, nhất là chính quyền cấp cơ sở xã. Phân công cán bộ chuyên sâu ñảm bảo 

hoạt ñộng có hiệu quả trên cơ sở khoán biên chế, quỹ lương, khoán chi hành chính, 

sự nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ñặc biệt là cải cách thủ tục hành chính 

nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc gắn với việc tăng cường trách nhiệm cá 

nhân nhất là người ñứng ñầu. 



5. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh: 

- Không ngừng củng cố chính quyền và các tổ chức chính trị ở cơ sở, nâng cao 

năng lực mọi mặt cho các xã yếu, tăng cường ñội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực 

hiện giúp cơ sở chỉ ñạo, ñiều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính 

trị, làm tốt công tác vận ñộng quần chúng, ñoàn kết dân tộc, phát huy hiệu quả giám 

sát của nhân dân và các tổ chức liên quan.  

- Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên ñịa bàn ./. 


